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BAN CHỈ ĐẠO PCGD, XMC


Số: 364/BCĐ 
Về việc làm hồ sơ và CSVC trong công tác PCGD,XMC năm 2017
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Giang, ngày 28 tháng 8 năm 2017


Kính gửi: 
                - Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện Bình Giang;
                - Ban chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn;

                - Các trường MN, TH, THCS.
Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện Bình Giang Hướng dẫn về việc làm hồ sơ, cơ sở vật chất trong công tác PCGD, XMC năm 2017 như sau:
1. Yêu cầu về hồ sơ PCGD - XMC 2017

1.1. Hồ sơ công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo xã

Các loại Quyết định, Kế hoạch:

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xã, các tiểu ban; Kế hoạch của Ban chỉ đạo cấp xã, năm 2017 (theo mẫu); 

- Quyết định kiện toàn BCĐ cấp xã tháng 01, tháng 8 năm 2017 trình Chủ tịch UBND xã ký, các Quyết định thành lập các tiểu ban (theo mẫu) trình Trưởng Ban chỉ đạo xã ký. 
- Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS lập Danh sách phân công cán bộ, giáo viên các trường làm nhiệm vụ điều tra số liệu phổ cập theo địa bàn dân cư (mỗi trường 01 danh sách theo mẫu, ký đóng đấu).

Hệ thống văn bản chỉ đạo PCGD, XMC năm 2017:

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

- Thông t​ư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Kế hoạch số 06B/KH-BCĐ ngày 03/01/2017 của Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện về thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

- Kế hoạch số 1113/KH-BCĐ ngày 28/4/2017 của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017;     

- Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 (cấp huyện);

Nghị quyết các cuộc họp triển khai của Ban chỉ đạo cấp xã năm 2017: 

- Tháng 01 - 4/2017: Họp Ban chỉ đạo xã triển khai:
+ Kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp xã, huyện;

+ Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác PCGD, XMC năm 2017;

+ Điều tra cập nhật vào sổ PCGDTH trẻ 6 tuổi (sinh năm 2011)

+ Rà soát, đối chiếu, cập nhật bổ sung số đối tượng 6 tuổi, 11 tuổi, 15 tuổi trong địa bàn;

+ Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức cho các đối tượng trong độ tuổi phổ cập bị mù chữ đi học xóa mù; 
+ Các trường MN, TH, THCS của xã tổ chức thực hiện tốt hoạt động giáo dục, duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi trường, tham gia các hội thi, cuộc thi; phụ đạo học sinh yếu.
- Tháng 5/2017: Họp Ban chỉ đạo xã triển khai:  
+ Hoạt động hè của xã năm 2017;

+ Nghiệm thu lớp 5 và xét công nhận tốt nghiệp THCS;
+ Triển khai cho học sinh lớp 9 ôn thi THPT;

+ Cập nhật, thống kê các tiêu chuẩn PCGD, XMC sau khi học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, lớp 9 hoàn thành chương trình THCS;
+ Cập nhật sổ PCGD tiểu học, sổ PCGD THCS; các đối tượng chuyển đi, chuyển đến, lưu ban, bỏ học, chết, khuyết tật; 
+ Trường MN rà soát và cập nhật số liệu trẻ em 5 tuổi đã hoàn thành chương trình GDMN năm học 2016 - 2017 vào hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC (Thời điểm chốt số liệu ngày 31/5/2017); 
+ Các trường Tổng kết năm học 2016 - 2017 vào cuối tháng 5/2017.
- Tháng 6, 7/2017: Họp Ban chỉ đạo xã triển khai:

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

+ Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động hè năm 2017;

+ Trường tiểu học lập danh sách trẻ 6 tuổi chuẩn bị huy động vào lớp 1 năm học mới. Phát giấy báo cho trẻ chưa đi học và trẻ 6 tuổi vào học lớp 1;

+ Triển khai học nghề lớp 8; tuyển sinh lớp 1, lớp 6: huy động nhà trẻ; 
- Tháng 8/2017: Họp kiện toàn Ban chỉ đạo xã:
+ Tổng kết hoạt động hè 2017;

+ Học sinh THCS tựu trường; kiểm tra xét duyệt lại lên lớp Tiểu học, THCS.
+ Trường THCS triển khai thi nghề lớp 8;

+ Triển khai học nghề lớp 8; tuyển sinh lớp 1, lớp 6; huy động nhà trẻ ra; kiểm tra xét duyệt lại lên lớp Tiểu học, THCS, …;
+ Thống kê các tiêu chuẩn PCGD, XMC năm 2017 trên cơ sở đối chiếu với số liệu của năm 2016; cập nhật, bổ sung số đối tượng chuyển đi, chuyển đến, lên lớp, lưu ban, bỏ học, ...;

- Trường THCS thống kê học sinh phân luồng sau tốt nghiệp THCS;

- Chỉ đạo các trường thực hiện điều tra từ 01/8/2016 đến ngày 31/8/2017 (Thời điểm chốt số liệu ngày 31/8/2017).
- Tháng 9/2017: Họp kiện toàn Ban chỉ đạo xã trển khai:

+ Các trường, cơ sở GDMN công lập và ngoài công lập tổ chức “Ngày hội đến trường của bé”: 05/9, các trường tiểu học, THCS tổ chức Lễ Khai giảng 05/9;

+ Tự kiểm tra xong trước ngày 20/9/2017, hoàn chỉnh các loại hồ sơ và lập tờ trình đề nghị huyện về kiểm tra công nhận PCGD, XMC;
- Tháng 10, 11, 12/2017: Họp kiện toàn Ban chỉ đạo xã triển khai:
+ Đón đoàn kiểm tra của huyện công nhận kết quả PCGD, XMC (dự kiến trước ngày 20/10/2017); rà soát, đối chiếu, khắc phục tồn tại ngay sau kiểm của cấp huyện;

+ Đón đoàn kiểm tra PCGD, XMC của tỉnh;

+ Tổng kết công tác PCGD, XMC năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2018. 

1.2. Hồ sơ PCGD, XMC

Báo cáo và Biên bản kiểm tra của Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp xã (theo mẫu): số liệu phải khớp số liệu các biểu mẫu.  

Phiếu điều tra: Thông tin về hoàn thành tiểu học (tốt nghiệp), tốt nghiệp THCS, THPT; ngày điều tra; chữ ký của cán bộ điều tra, chữ ký trưởng hộ, chữ ký trưởng thôn, chữ ký và dấu lãnh đạo UBND xã,….
Sổ phổ cập: Mã phiếu đối tượng điều tra để khi kiểm tra thông tin tìm cho đúng Phiếu điều tra đối tượng đó. 
Sổ đăng bộ: Đủ tên bố hoặc mẹ; thiếu nghề nghiệp bố mẹ; chưa tính hiệu quả đào tạo mỗi khóa hoặc tính hiệu quả đào tạo sai; thiếu danh hiệu học sinh giỏi huyện, tỉnh; thiếu số hiệu văn bằng (đối với THCS). 
Sổ theo dõi chuyển đi, chuyển đến, bỏ học: Cập nhật chưa đầy đủ các thông tin theo dõi chuyển đi, chuyển đến, bỏ học. Các trường MN, TH, THCS có Danh sách học sinh học nhờ nơi khác (trong huyện), danh sách học sinh trường khác học nhờ trường mình kèm theo xác nhận, đóng dấu của Hiệu trưởng trường học nhờ trong huyện. 
Phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS: Thống kê thời điểm tháng 10/2017.

Các biểu mẫu thống kê xóa mũ chữ: Phải khớp số liệu các biểu mẫu với nhau, số liệu trong từng biểu mẫu khớp với Báo cáo PCGD, XMC chung.

Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Phải đúng mẫu, điền đầy đủ thông tin về ngày sinh, năm vào ngành, trình độ đào tạo chuyên môn hiện tại, phân công nhiệm vụ chuyên môn: môn dạy, lớp dạy, công tác kiêm nhiệm trong nhà trường.

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2016 - 2017.

2. Các điều kiện đảm bảo các tiểu chuẩn phổ cập

2.1. Hồ sơ nhà trường
Kế hoạch nhà trường: Bám sát Kế hoạch nhiệm vụ năm học mới của Phòng GD&ĐT. Kế hoạch tổ chuyên môn sao chép các năm học trước (tránh sao chép cả lỗi sai, nội dung những thuận lợi, khó khăn các năm trước, …), bám sát vào Kế hoạch nhà trường; nhiệm vụ năm học mới. Xây dựng kế hoạch PPCT 37 tuần (THCS) xây dựng năm học 2017 - 2018.
Hồ sơ chuyên môn các loại: Hồ sơ phòng học bộ môn phải có Nội quy; Kế hoạch mua sắm thiết bị; Sổ nhập thiết bị; Sổ theo dõi sử dụng TBDH của giáo viên và chữ ký của giáo viên, in Sổ theo dõi sử dụng TBDH. Hiệu trưởng kiểm tra Sổ Ghi đầu bài thường xuyên, tránh dập xóa, thống nhất cách ghi cột kiểm diện học sinh; các ngày nghỉ lễ: giáo viên chủ nhiệm cần ghi rõ lí do nghỉ, ký xác nhận; nhận xét đầy đủ (đánh giá rõ kết quả học tập của học sinh trong tiết học). Chú ý tiến độ kiểm tra cho điểm. 
Sổ quản lí cấp phát văn bằng, chứng chỉ (THCS): Ghi đầy đủ thông tin lớp học; thông tin hộ khẩu thường trú của học sinh; nhận hộ bằng phải ghi rõ số CMT nhân dân của người nhận hộ hoặc ghi rõ mối quan hệ của người nhận hộ với học sinh tốt nghiệp. 
Hồ sơ quản lí cán bộ: Bổ sung lí lịch của cán bộ, giáo viên hàng năm. Đánh giá xếp loại viên chức năm học 2016 - 2017 bám sát các văn bản chỉ đạo về cho điểm các tiêu chí đánh giá và xếp loại viên chức.

2.1. Cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn

Cở sở vật chất nhà trường: Sân tập cần dọn cỏ, vệ sinh thường xuyên, không để sân trũng đọng nước, đưa vào sử dụng trong giảng dạy; cắt tỉa cây cảnh, cỏ mọc trong khuôn viên sân trường; tường, trần nhà xuống cấp cần vôi ve, cấm học sinh viết vẽ bậy lên tường, bàn học, cấm học sinh sử dụng bút xóa; kiểm tra, đôn đốc uốn nắn việc sử dụng thiết bị dạy học, khai thác phòng bộ môn không hiệu quả; thúc đẩy hoạt động công tác y tế trường học hiệu quả. 

Hoạt động của thư viện TH, THCS: thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giới thiếu sách mới; nâng tỉ lệ mượn sách, tài liệu tham khảo của giáo viên, học sinh.

Một số danh mục đồ dùng, thiết bị tối thiểu cho trẻ 5 tuổi: cần thống kê rõ số lượng theo quy định, đảm bảo chất lượng; có nhà vệ sinh dành riêng cho trẻ 5 tuổi, có nhà vệ sinh dùng chung, diện tích phòng học đảm bảo, đầy đủ các thiết bị đồ dùng vệ sinh.
3. Sắp xếp hồ sơ PCGD, XMC năm 2017
3.1. Đối với xã, thị trấn (gồm 3 loại)

Loại 1. Tập văn bản chỉ đạo 

- Văn bản của trung ương, tỉnh, huyện, xã. Văn bản của mỗi cấp sắp xếp theo thứ tự từ trung ương xuống địa phương và theo trình tự thời gian ban hành văn bản;

- Các xã có thêm văn bản chỉ đạo của xã;

- Kế hoạch PCGD, XMC, Sổ Nghị quyết của BCĐ PCGD-XMC,….

Loại 2. Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn (đóng thành quyển, xếp theo thứ tự từ trên xuống)

- Tờ trình đề nghị huyện kiểm tra;

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGD, XMC;

- Các biểu thống kê: xếp theo thứ tự từ trên xuống MN, TH, THCS, XMC;

- Quyết định thành lập BCĐ hoặc kiện toàn BCĐ PCGD, XMC + Danh sách đoàn tự kiểm tra + Biên bản tự kiểm traPCGD, XMC.

Ngoài bìa cần ghi rõ các thông tin: Hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC; Xã: ……………
Loại 3. Các loại hồ sơ khác (dùng để minh chứng hoặc lưu)

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; danh sách đoàn kiểm tra; biên bản kiểm tra PCGD, XMC của huyện đối với xã;

- Quyết định công nhận xã đạt chuẩn PCGD, XMC.

- Phiếu điều tra PCGD, XMC;

- Sổ theo dõi PCGD, XMC.

- Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ).

- Sổ đăng bộ;

- Sổ gọi tên, ghi điểm hoặc danh sách học sinh theo lớp học tại trường, lớp huy động PCGD, XMC;

- Danh sách chuyển đi, chuyển đến (có xác nhận của công an);

- Danh sách học sinh khuyết tật (có xác nhận của y tế);

3.2. Đối với huyện (gồm 4 loại)

Loại 1. Tập văn bản chỉ đạo, gồm tập văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện (cấu trúc sắp xếp như của xã).
Loại 2. Hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn (đóng thành quyển, xếp theo thứ tự từ trên xuống):

- Tờ trình đề nghị tỉnh kiểm tra;

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGD, XMC;

- Các biểu thống kê của cấp huyện, xếp theo thứ tự từ trên xuống MN, TH, THCS, XMC;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra + Danh sách đoàn kiểm tra + Biên bản kiểm tra PCGD, XMC của huyện đối với xã;

- Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Ngoài bìa cần ghi rõ các thông tin: Hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC; Huyện: Bình Giang

Loại 3. Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn (18 quyển/18 xã).

Loại 4. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; danh sách đoàn kiểm tra; biên bản kiểm tra PCGD, XMC của tỉnh đối với huyện; Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn PCGD, XMC (nếu có).

Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện Bình Giang yêu cầu Ban chỉ đạo PCGD, XMC các xã (thị trấn), các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện nghiêm túc những yêu cầu trong công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Phòng GDĐT (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện) để được giải quyết./. 
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;

- Lưu: BCĐ.
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